	TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II

Tổ Văn- Sử
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA  HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022 – 2023
          MÔN: LỊCH SỬ 9

	
	


I: TRẮC NGHIỆM :

Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau.
Câu 1. Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào?

A. Tháng 5/1995.

B. Tháng 6/1995                C. Tháng 7/1995              D. Tháng 8/1995

Câu 2. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại đâu?
A. Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a).



B. Ma-ni-la (Phi-líp-pin).
C. Băng Cốc (Thái Lan).




D. Xin-ga-po.

Câu 3. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào ở Đông Nam Á vẫn giữ được độc lập?
A. Việt Nam.

. In-đô-nê-xi-a.

C. Cam-pu-chia.

D. Thái Lan.

Câu 4. Năm 1960, ở châu Phi có sự kiện nổi bật nào?
A. Cộng  hòa Ai Cập được thành lập.

B. 17 nước châu Phi giành độc lập dân tộc.

C. Chế độ A-pác-thai bị xóa bỏ.

D. Nen-xơn Man-đê-la làm Tổng thống châu Phi.

Câu 5. Tổ chức nào sau đây là tổ chức liên minh khu vực châu Phi?
A. ASEAN.


B. NATO.


C. AU.


D. SEATO.

Câu 6. Sự kiện mở đầu cao trào đấu tranh chống đế quốc ở khu vực Mỹ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. Cuộc cách mạng Cu-ba năm 1959.


B. Cao trào đấu tranh bùng nổ ở nhiều nơi.

C. Đấu tranh vũ trang diễn ra ở Bô-li-vi-a.

D. Bầu cử thắng lợi ở Chi-lê năm 1970.

Câu  7. Biến đổi nào là quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay?
A. Lần lượt gia nhập ASEAN.


B. Hầu hết các nước đều giành được độc lập.

C. Trở thành các nước công nghiệp mới.
D. Tham gia vào Liên Hợp quốc.

Câu 8: Năm 1960, có bao nhiêu nước châu Phi tuyên bố độc lập?

A. 15



B. 16


C. 17



D. 18

Câu 9 Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai được mệnh danh là gì?

A. "Đại lục mới trỗi dậy"

B. "Lục địa bùng cháy"

C. Đại lục có phong trào giải phóng dân tộc phát triển nhất

D. "Đại lục bùng cháy" và "Đại lục mới trỗi dậy"

Câu 10: Lãnh tụ của phong trào cách mạng ở Cuba (1959) là ai?

A. N. Manđêla

B. Phiđen Cátxtơrô

C. G Nêru

D. M. Ganđi

Câu 11: Đọc kĩ đoạn văn nói về chính sách đối ngoại của Liên Xô và điền vào cụm từ còn thiếu.?

Nhà nước Xô Viết chủ trương duy trì .........., thực hiện chính sách chung sống hòa bình, quan hệ ..........với tất cả các nước; đồng thời tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh........., giành độc lập tự do của các dân tộc bị áp bức. Liên Xô trở thành .......... vững chắc của hòa bình và cách mạng thế giới.

II. Tự luận: 
Câu 1: Bằng kiến thức đã học, em hãy chứng minh : đến những năm 70 của thế kỉ XX Liên Xô trở thành chỗ dựa vững chắc của hoà bình và cách mạng thế giới?
*Đến những năm 70 của thế kỉ XX Liên Xô trở thành chỗ dựa vững chắc của hoà bình và cách mạng thế giới:

- Về kinh tế: LX là cường quốc CN đứng hàng thức hai trên thế giới (sau Mĩ), một số ngành vượt Mĩ.

- Về KH-KT: Phát triển mạnh mẽ: 
+ 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 

+ 1961 phóng thành công tàu vũ trụ. Mở ra kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. 
- Về quốc phòng: 

-Đạt được thế cân bằng chiến lược về quân sự nói chung và sức mạnh hạt nhân nói riêng so với Mĩ và phương Tây. 
- Về đối ngoại: Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình và tích cực ủng hộ phong trào CM thế giới.

* Với tất cả thành tựu trên Liên Xô thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc của hoà bình và cách mạng thế giới. 

Câu 17. Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN?. Thời cơ và thách thức của Việt Nam khi ra nhập ASEAN?
- Hoàn cảnh ra đời:
+ Sau khi giành độc lập, đứng trước những yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực nhằm cùng nhau hợp tác phát triển.

+ Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

=> Ngày 8 - 8 - 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.

- Mục tiêu: phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

- Nguyên tắc hoạt động:(HS trình bày được 4 các nguyên tắc)
* Thời cơ và thách thức của Việt Nam khi ra nhập ASEAN

- Thời cơ:
+ Được mở rộng thị trường.

+ Tranh thủ nguồn vốn, khoa học - kĩ thuật của các nước phát triển hơn trong khu vực…

→ Thu hẹp khoảng cách với các nước, giúp nước ta phát triển nhanh hơn…
- Thách thức:
+ Sự khác biệt về văn hoá, ngôn ngữ, thể chế chính trị…

+ Nếu Việt Nam không bắt kịp với các nước sẽ bị tụt hậu về kinh tế, dễ bị hoà tan nếu sự du nhập của nền văn hoá ngoại lai khiến bản sắc văn hoá dân tộc mất đi…

 Câu 3: Cho biết từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai Đông Nam Á có những biến đổi gì? Biến đổi nào là to lớn nhất? Vì sao?
-Thứ nhất, các nước Đông Nam Á đều giành được độc lập.

- Thứ hai, từ khi giành được độc lập dân tộc các nước Đông Nam Á đều ra sức xây dựng kinh tế – xã hội và đạt được nhiều thành tích to lớn như Sin-ga-po, Thái Lan, Malaixia… 
-Thứ ba, cho đến thời điểm hiện tại, các nước Đông Nam Á đều gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN. Đây là một tổ chức liên minh chính trị – kinh tế của khu vực Đông Nam Á nhằm mục tiêu xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực.
- Biến đổi nào là quan trọng nhất.( HS chọn 1 biến đổi và giải thích)

